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PHẦN I

 MỞ ĐẦU
1. Lý do, sự cần thiết

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang mới hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang cũ, mở ra một chương phát triển mới với tầm vóc và vị thế chiến lược. Tỉnh Tuyên Quang mới sẽ là một trung tâm tổng hợp, động lực tăng trưởng hàng đầu của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với quy mô diện tích lên đến hơn 13.795,6 km² với 124 đơn vị hành chính cấp xã. Quá trình sắp xếp này đã làm thay đổi căn bản cấu trúc không gian phát triển nội tại của tỉnh, hình thành các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới.

Trong bối cảnh chiến lược đó, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Thực hiện Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở Đề án số 367/ĐA-CP ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ, xã Quảng Nguyên giữ nguyên về địa giới không sáp nhập. Chính vì vậy xã Quảng Nguyên cần có một quy hoạch thống nhất để điều phối phát triển, khắc phục tình trạng quy hoạch chồng chéo, phân tán, phù hợp với tình hình bối cảnh mới hiện nay đặc biệt là đối với hệ thống Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp quy hướng dẫn trong công tác lập Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Mặt khác, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, vào ngày 26 tháng 2 năm 2026, UBND tỉnh Tuyên Quang đã bàn hành Quyết định số 387/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, việc lập Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Thiết lập một khung pháp lý quy hoạch thống nhất cho đơn vị hành chính mới; Cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch tỉnh, tổ chức lại không gian và phân bổ các khu chức năng một cách khoa học, hài hòa; Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng và là công cụ minh bạch để thu hút các nguồn lực xã hội.

Chính vì những lý do trên, việc lập: “Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050” là hết sức cần thiết và cấp bách, là bước đi nền tảng để tái cấu trúc và nâng tầm một trung tâm vùng, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo dựng động lực phát triển bền vững cho khu vực phía Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

2. Các căn cứ lập quy hoạch chung

2.1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2014/QH15 ngày 26/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2024/QH15 ngày 29/12/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 05/8/2025 của Bộ Xây dựng về việc đính chính nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, nghị định số 178/2025/ NĐ-CP ngày 01/7/2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn và quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/6/2025 của thủ tướng chính phủ quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập; 

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1). 

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh, thông báo Kết luận cuộc họp về nghe báo cáo các nội dung thực  hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Văn bản số 1068/SXD-QHKT ngày 13/3/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thống nhất một số nội dung trong quá trình triển khai lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Sở xây dựng tỉnh Tuyên Quang phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050.

2.2. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành “QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật”;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT‑BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng.

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2.3. Các nguồn tài liệu, số liệu

Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại quyết định số Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26/02/2026;

Quyết định số 6996/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Xín Mầm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Nguyên đến năm 2035;
 Các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn và các dự án quy hoạch đã được duyệt và đang triển khai;

 Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trước sáp nhập) được phê duyệt tại Quyết định số 325/QĐ-TTg;

 Hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

 Và các tài liệu, số liệu, bản đồ chuyên ngành có liên quan được cung cấp bởi Cơ quan quản lý.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND xã Quảng Nguyên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 xã Quảng Nguyên.

- Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Quảng Nguyên Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

- Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 10/3/20226 của UBND xã Quảng Nguyên Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2025 xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang;
- Các loại bản đồ phục vụ lập quy hoạch và các quy hoạch ngành có liên quan.

- Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực;

- Các nguồn tài liệu, số liệu, điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội trên địa bàn xã;

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

3. Vị trí, phạm vi và quy mô diện tích lập quy hoạch
3.1. Vị trí, phạm vi lập quy hoạch

Xã Quảng Nguyên mới được được giữ nguyên từ xã Quảng Nguyên cũ theo Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025, với diện tích 9.948,44 ha. Xã có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã Trung Thịnh

- Phía Đông giáp xã Hồ Thầu.

- Phía Nam giáp xã các xã Tiên Nguyên, Quang Bình, Khuôn Lùng.

- Phía Tây giáp xã Nấm Dẩn.

(Có sơ đồ xác định vị trí kèm theo)
3.2. Quy mô diện tích lập quy hoạch 

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã Quảng Nguyên với tổng diện tích tự nhiên 
9.948,44  ha (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2025).

- Quy mô dân số năm 2025 là 5.778 nhân khẩu với 1.129 hộ gia đình, chia thành 15 thôn. (Nguồn: Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Quảng Nguyên).
- Hồ sơ quy hoạch được lập trên bình đồ tỷ lệ 1/10.000. 

- Thời hạn quy hoạch: Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050.

PHẦN II

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH; KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

1. Khái quát đặc điểm tự nhiên

1.1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành Xã Quảng Nguyên có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã Trung Thịnh

- Phía Đông giáp xã Hồ Thầu.

- Phía Nam giáp xã các xã Tiên Nguyên, Quang Bình, Khuôn Lùng

- Phía Tây giáp xã Nấm Dẩn.

Xã nằm trên tuyến kết nối thuận lợi giữa các tour, tuyến du lịch đi bộ từ Lào Cai, Hoàng Su Phì về phía Tuyên Quang, đồng thời là điểm dừng chân quan trọng trong mạng lưới giao thương, vận chuyển hàng hóa và du lịch của khu vực.

b) Địa hình, địa mạo

 Địa hình xã Quảng Nguyên mang đặc trưng vùng núi cao phía Bắc, với các dãy núi bao quanh tạo thành những thung lũng hẹp và vừa, trong đó nổi bật là thung lũng Quảng Hạ nằm dọc theo suối Nậm Lỳ. Các bản làng phân bố chủ yếu ở dải địa hình sườn đồi thoải và thung lũng ven suối, tạo nên không gian cư trú tương đối bằng phẳng, yên bình, thuận lợi bố trí khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Xen giữa các triền núi là hệ thống ruộng bậc thang, nương rẫy và vạt rừng tự nhiên, tạo nên cảnh quan hài hòa giữa núi rừng, ruộng lúa và dòng suối – là tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Khu vực thôn Nậm Choong có đặc điểm địa chất đặc biệt, nơi mạch nước khoáng nóng lộ ra từ lòng núi, tạo thành điểm nhấn cảnh quan và là tài nguyên thiên nhiên quý giá của xã.

1.2. Khí hậu

Xã Quảng Nguyên chịu ảnh hưởng của khí hậu núi cao á nhiệt đới – cận ôn đới, song nhìn chung mát mẻ, trong lành, rất phù hợp với phát triển du lịch nghỉ dưỡng và các loại cây trồng đặc sản. Mùa hè nhiệt độ không quá cao, thời tiết khô ráo, thoáng mát; mùa đông lạnh hơn, thích hợp cho các hoạt động du lịch leo núi, tắm suối khoáng nóng. Lượng mưa phân bố theo mùa, tập trung vào các tháng mùa mưa, đảm bảo nguồn nước tự nhiên cho sinh hoạt và sản xuất, đồng thời vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, xói mòn tại một số sườn dốc nếu không có biện pháp bảo vệ đất và rừng phù hợp. Không khí trong lành, ít ô nhiễm, là điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, homestay, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thiên nhiên.

1.3. Thủy văn

Trên địa bàn xã có hệ thống suối, khe suối phân bố dày, trong đó suối Nậm Lỳ chảy qua trung tâm xã là dòng chính, đóng vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu và tạo cảnh quan du lịch. Đặc biệt, tại thôn Nậm Choong xuất lộ mạch nước khoáng nóng từ trong núi chảy ra, có nhiệt độ cao, nước trong, hàm lượng khoáng ổn định, được người dân và du khách đánh giá có tác dụng tốt đối với sức khỏe (hỗ trợ các bệnh về xương khớp, mệt mỏi, bệnh ngoài da…). Nguồn nước mặt dồi dào nhưng phụ thuộc theo mùa; vào thời kỳ mưa lớn cần chú trọng giải pháp phòng chống lũ quét, sạt lở ven suối, còn mùa khô một số khu vực cao có thể thiếu nước cục bộ.

1.4. Tài nguyên thiên nhiên

Quảng Nguyên sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, kết hợp giữa rừng tự nhiên, đất nông nghiệp màu mỡ và nguồn nước khoáng nóng. Thảm rừng tự nhiên và rừng trồng bao phủ phần lớn diện tích đồi núi, cung cấp lâm sản, bảo vệ đất, giữ nước và tạo cảnh quan rừng già huyền bí – là nền tảng để phát triển các tour du lịch đi bộ, leo núi. Đất nông nghiệp phân bố chủ yếu ở các thung lũng và triền đồi thoải, thích hợp trồng lúa nước, ngô, chè, cây ăn quả và rau màu phục vụ du khách. Nguồn nước khoáng nóng Nậm Choong cùng không gian bản làng Tày, Dao, Nùng với nhà sàn, vườn rau, ao cá, cảnh quan ruộng bậc thang… là những tài nguyên du lịch đặc sắc, tạo lợi thế riêng có cho xã trong phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

2. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản

a) Trồng trọt: 

- Tổng sản lượng cây có hạt đạt 3.303/3.293,7 tấn. 

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch gieo trồng cây hàng năm, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch giao.

- Lúa cả năm 455/455 ha, năng suất đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 2.821 tấn; ngô 134 ha, năng suất đạt 36 tạ/ha, sản lượng đạt 482 tấn; lạc cả năm 52/52 ha, năng suất đạt 14,26 tạ/ha, sản lượng đạt 74,1 tấn; đậu tương 67,7 ha, năng suất đạt 14,7 tạ/ha, sản lượng đạt 99,5 tấn; chè 464 ha, năng suất 35 tạ/ha sản lượng 1.625,8 tấn.

b) Chăn nuôi, thú y: 

Tổng đàn gia súc: 10.525 con. Trong đó: Trâu 2.658 con (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước), đàn bò 161 con, đàn lợn 5.946 con, đàn dê 1.722 con, ngựa 38 con, đàn gia cầm 52.612 con, đàn ong 178 tổ.

Trong năm không có dịch bệnh xảy ra.

c) Lâm nghiệp:

Diện tích rừng tiếp tục được bảo vệ, không có tình trạng khai thác rừng trái phép và cháy rừng xảy ra. Tổng diện tích rừng được bảo vệ 6.439,67 ha, chăm sóc rừng trồng sản xuất 326,94 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,8%.

d) Thủy sản: 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 12 ha; liên kết nuôi cá nước lạnh có 7 hộ có 15 bể nuôi có trên 16.000 con, HTX Vạn Lộc 28 bể 50m2 với 20.000 con.

2.2. Thương mại, dịch vụ và du lịch

Thương mại: Hệ thống chợ phiên được duy trì hoạt động thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa vào thứ 5 hàng tuần, các mặt hàng tương đối đa dạng, số tiền trao đổi hàng hóa khoảng 300 triệu đồng/phiên; số hộ kinh doanh buôn bán thường xuyên hàng tạp hóa và các dịch vụ khác là 45 hộ.

Du lịch: Các hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Lượng khách du lịch đến địa bàn trên 900 lượt người, duy trì số hộ đang thực hiện dịch vụ Homestay là 13 hộ và khu du lịch suối khoáng nước nóng Nậm Choong.

2.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Công tác giáo dục – đào tạo:

Triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và của ngành về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn, các trường học tổ chức dạy và học theo đúng kế hoạch. Duy trì sĩ số học sinh chuyên cần đạt trên 98%; tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt cao. Triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong cán bộ, công chức, trong đó có 72 người đăng ký học.

Công tác Ban hành phương án tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh bán trú theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường hướng dẫn việc lựa chọn phương án tổ chức nấu ăn; sử dụng kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được UBND xã thực hiện nghiêm túc theo quy định.

b) Công tác y tế

Trạm y tế xã đã được bố trí 02 Bác sỹ và 03 Y sĩ cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, duy trì tốt hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thôn bản; Duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong thời kỳ giao mùa, không phát sinh những dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền KHHGĐ. Từ đầu năm đến nay trạm y tế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quang Bình, Nà Chì tổ chức khám bệnh cho nhân dân và học sinh gần 1.000 lượt người, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ (lũy kế được 78/86 trẻ đạt 91% kế hoạch); Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện tốt.

c) Văn hóa, thông tin, thể thao

Văn hóa văn nghệ: Tổ chức 02 cuộc giao lưu văn nghệ (Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11) quy tụ được 18 đội văn nghệ của các thôn và nhà trường tham gia và trên 2.000 người theo dõi. 

Công tác tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền về các kỳ cuộc, ngày lễ lớn của đất nước, hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, Đại hội Đảng bộ xã, tỉnh, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc; tập trung tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, Công an; kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: loa lưu động, loa truyền thanh, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền tại các buổi họp thôn, chợ được 45 cuộc với trên 10 nghìn lượt người nghe.

Thể thao: Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao tại các thôn, đặc biệt là các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, câu lạc bộ, các môn thể thao bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, pickleball...

d) Công tác lao động, việc làm, bảo trợ xã hội

Trong năm tạo việc làm mới cho 158 lao động, đạt 105% kế hoạch. Công dân đăng ký đi lao động, lũy kế là 682 lao động, có 01 người đang lao động tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, số lao động theo thời vụ là trên 250 lao động.

Thực hiện chi trả đúng, đủ chế độ cho 293 đối tượng chính sách trong đó: 06 đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng; 287 đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được 72/72 căn nhà (đạt 100% KH).

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông ngư nghiệp cuối năm 2025, kết quả: Tổng số hộ dân cư: 1.126 hộ, trong đó: hộ nghèo: 347 hộ chiếm tỷ lệ 30,8%, hộ cận nghèo: 194 hộ chiếm tỷ lệ 17,2%, hộ trung bình: 585 hộ, chiếm tỷ lệ 51,9%. (hộ nghèo và cận nghèo toàn xã là 48%/50,5% năm 2024 (giảm 2,5 % so với năm 2024)).

e) Cải cách hành chính, chuyển đổi số

- Cải cách hành chính: Niêm yết công khai 382 thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn xã, 189 thủ tục phí địa giới hành chính; 

- Tổng số tiếp công dân là 3.019 lượt công dân: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 2.894 hồ sơ (trực tuyến: 2.249, trực tiếp: 645). 

- Chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng: Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 97,3%.

+ 15/15 thôn được phủ sóng mạng di động, 6/15 thôn trên địa bàn xã đã được phủ sóng băng rộng cáp quang, và được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng.

+ 100% cán bộ, công chức của xã đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý và điều hành văn bản để xử lý văn bản trên môi trường mạng. Công chức bộ phận Một cửa của xã đã cài đặt các phần mềm chuyên ngành để xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính. Cử cán bộ, công chức xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức về kỹ năng số, an toàn thông tin mạng (9 lớp).

-Về triển khai thực hiện số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ được số hóa là: 2.216 hồ sơ.

-Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính:

+ Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến: Đạt 77,7% (số hồ sơ nộp trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.249/2.894 hồ sơ).

+ Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: Đạt 81,5% (số hồ sơ thanh toán trực tuyến/tổng số hồ sơ có phí, lệ phí là 2.159/2.647 hồ sơ).

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống: Đạt 100% (số hồ sơ được cập nhật lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính/tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.894/2.894 hồ sơ).

+ Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Đạt 100% (số hồ sơ có file thành phần hồ sơ và file kết quả đính kèm/tổng số lượng hồ sơ đã giải quyết 2.249/2.249 hồ sơ).

+ Tỷ lệ phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được xử lý theo quy định (chỉ tiêu giao = 100%): Hiện tại UBND xã chưa nhận được PAKN nào của người dân trên Cổng DVC quốc gia.

Kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công: Tổng điểm số đạt 93,79 điểm, đứng thứ 14/124 xã trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026).

2.4. Đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư

a) Dân số

Theo báo cáo số 305/BC-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Quảng Nguyên Kết quả rà soát, xác định, phân định và lập danh sách thôn, xã vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại khoản 1, khoản 2
các Điều 4, 5 và 6; thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III theo quy
định tại Điều 7 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định 272/2025/NĐ-CP, toàn xã có 5.778 nhân khẩu với 1.129 hộ phân bố trên địa bàn 15 thôn. 

Bảng: Tổng hợp hiện trạng dân số theo đơn vị thôn
	STT
	Tên thôn, bản
	Số hộ (hộ)
	Số khẩu (người)

	1
	Sơn Thành
	60
	302

	2
	Trung Thành
	70
	410

	3
	Nậm Lỳ
	47
	254

	4
	Quang Vinh
	66
	345

	5
	Quang Minh
	44
	229

	6
	Quảng Hạ
	133
	666

	7
	Quảng Thượng 
	55
	282

	8
	Cao Sơn
	34
	188

	9
	Vinh Tiến
	67
	357

	10
	Vinh Quang
	82
	443

	11
	Nậm Choong
	111
	544

	12
	Khâu Rom 
	126
	585

	13
	Tân Sơn
	83
	406

	14
	Nậm Là 
	79
	406

	15
	Nậm Cương
	72
	361

	TỔNG
	1.129
	5.778


b) Lao động

- Xã có nguồn lao động trẻ, dồi dào, nhận thức về pháp luật và tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân được nâng lên thông qua các chương trình đào tạo tập huấn và các chương trình đào tạo nghề. Đây là một lợi thế lớn trong quá trình phát triển kinh tế của xã nhưng cũng gây không ít khó khăn trong công tác giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động trên địa bàn xã. 

- Hiện trạng năm 2025:  2.896 lao động (người từ 15 tuổi trở lên). Trong đó: 

+  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 1.605/2896 lao động. (Đạt 55,4%)

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ: 496/2896 lao động. (Đạt 17,1%.)

- Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới thì việc đào tạo nâng cao trình độ lao động, trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động là việc làm cấp thiết hiện nay.

c) Đặc điểm về văn hoá dân tộc

Trên địa bàn xã có 11 dân tộc cùng sinh sống: Dân tộc Dao chiếm 46,13%; dân tộc Nùng chiếm 29,55%; dân tộc Tày chiếm 11,41%; Dân tộc Mông chiếm 11,24%; còn lại là dân tộc Kinh, Hoa, La Chí, Thái, Giáy, Thu Lao, Ngạn.

Người dân các dân tộc sống đan xen, cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội Lồng Tồng, lễ hội cầu may... là nét văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện đời sống nông nghiệp và tôn vinh sản phẩm cốm địa phương. Những giá trị văn hóa này không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành điểm nhấn để thu hút du khách và phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

3. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch

3.1. Hiện trạng sử dụng đất

Trên địa bàn xã phần lớn diện tích là đất nông nghiệp (rừng phòng hộ, đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng lúa và đất đồi núi chưa sử dụng); các quỹ đất xây dựng (đất ở, đất công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật,…) chiếm tỷ lệ thấp. 

Tổng diện tích tự nhiên năm 2025 xã Quảng Nguyên là 9.948,44  ha. Cơ cấu sử dụng đất được thể hiện như sau:

- Đất nông nghiệp: 9.063,17  ha, chiếm 91,10 % tổng diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp: 185,94  ha, chiếm 1,87 % tổng diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 699,33  ha, chiếm 7,03 % tổng diện tích tự nhiên.
Bảng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2025 xã Quảng Nguyên 

	Thứ
tự
	Loại đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	

	 
	Tổng diện tích
	
	9.948,44 
	100,00 
	

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	NNP
	9.063,17 
	91,10 
	

	1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	2.490,06 
	25,03 
	

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	293,93 
	2,95 
	

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	107,97 
	1,09 
	

	1.1.2
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	185,96 
	1,87 
	

	1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	2.196,12 
	22,08 
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	124,34 
	1,25 
	

	3
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	6.444,41 
	64,78 
	

	3.1
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	

	3.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	4.101,45 
	41,23 
	

	3.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.342,96 
	23,55 
	

	 
	Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	2.089,51 
	21,00 
	

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	4,36 
	0,04 
	

	5
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	 
	

	6
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	

	7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	PNN
	185,94 
	1,87 
	

	1
	Đất ở
	OTC
	46,57 
	0,47 
	

	1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	46,57 
	0,47 
	

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	0,25 
	0,00 
	

	3
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA
	0,08 
	0,00 
	

	3.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	

	3.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,08 
	0,00 
	

	4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	4,95 
	0,05 
	

	4.1
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	1,09 
	0,01 
	

	4.2
	Đất xây dựng cơ sở xã hội
	DXH
	 
	 
	

	4.3
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,17 
	0,00 
	

	4.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3,39 
	0,03 
	

	4.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	DTT
	0,30 
	0,00 
	

	4.6
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	 
	

	4.7
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	

	4.8
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn 
	DKT
	 
	 
	

	4.9
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	

	4.10
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	

	5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,68 
	0,01 
	

	5.1
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	SCC
	 
	 
	

	5.1.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	

	5.1.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	

	5.1.3
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	

	5.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	 
	

	5.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	0,68 
	0,01 
	

	5.4
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	

	6
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	92,58 
	0,93 
	

	6.1
	Đất công trình giao thông
	DGT
	35,16 
	0,35 
	

	6.2
	Đất công trình thủy lợi
	DTL
	10,03 
	0,10 
	

	6.3
	Đất công trình cấp nước, thoát nước
	DCT
	 
	 
	

	6.4
	Đất công trình phòng, chống thiên tai 
	DPC
	 
	 
	

	6.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
	DDD
	0,56 
	0,01 
	

	6.6
	Đất công trình xử lý chất thải 
	DRA
	 
	 
	

	6.7
	Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 
	DNL
	46,49 
	0,47 
	

	6.8
	Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
	DBV
	 
	 
	

	6.9
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 
	DCH
	0,34 
	
	

	6.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 
	DKV
	 
	 
	

	7
	Đất tôn giáo
	TON
	 
	 
	

	8
	Đất tín ngưỡng 
	TIN
	 
	 
	

	9
	Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 
	NTD
	0,44 
	
	

	10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	TVC
	40,39 
	0,41 
	

	10.1
	Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá 
	MNC
	 
	 
	

	10.2
	Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	40,39 
	0,41 
	

	11
	Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 
	

	III
	Nhóm đất chưa sử dụng
	CSD
	699,33 
	7,03 
	

	1
	Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	 
	 
	

	2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	

	3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	699,33 
	7,03 
	

	4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	

	5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	


(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2025 xã Quảng Nguyên)

3.2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông

Nhìn chung hệ thống đường giao thông trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp bằng nhiều hình thức khác nhau như: Nguồn kinh phí của nhà nước, xã và sự đóng góp của nhân dân… phần nào đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế cũng như nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên ở nhiều thôn, nhiều tuyến đường chưa được cứng hóa, nên trong những ngày mưa rất lầy lội, trơn, đi lại nguy hiểm. Mạng lưới giao thông nội đồng, đường ngõ xóm đã được mở đến nơi sản xuất, đến các hộ gia đình nhưng mặt đường còn hẹp và chưa được cứng hóa, đi lại rất khó khăn trong những ngày mưa, do vậy trong thời gian tới, cần nâng cấp, mở rộng, tu sửa những tuyến giao thông xuống cấp đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.

Tổng số đường đến trung tâm xã đến các thôn là 126,56 km, trong đó số thôn có đường bê tông đến trung tâm 15 thôn = 60,14 km đạt 47,52%; đường chưa được bê tông hóa là 65,76km. Hiện các tuyến đường đa số đã bị xuống cấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đi lại của người dân.


b) Thủy lợi

Xã Quảng Nguyên có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động là 330/330 ha, đạt 100%. Hiện trên địa bàn xã Quảng Nguyên có 74,8 km kênh mương chính phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. 

Kênh mương được kiên cố hóa còn thấp do đó, trong giai đoạn quy hoạch, cần đầu tư cứng hóa hệ thống kênh mương trên địa bàn toàn xã nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

c) Hiện trạng thoát nước mặt

Thoát nước xã Quảng Nguyên chỉ có một số rãnh thoát nước ở ven đường trục chính liên xã, là hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước thải chung hệ thống cống). Các đường liên thôn - trục thôn, đường ngõ xóm chưa đảm bảo thoát nước chủ yếu thoát nước theo địa hình, thoát ra khu vực trũng.

d) Cấp điện

Hệ thống điện của xã những năm qua đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đảm bảo cung ứng điện ổn định cho 15/15 thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn trên địa bàn xã đạt trên 95% .

e) Cấp nước

Những năm gần đây, nhà nước đã đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tự chảy hợp vệ sinh về khu dân cư tập trung tại các thôn và trung tâm xã. Tuy nhiên, việc duy tu bảo dưỡng không được thường xuyên nên lượng nước sinh hoạt cấp cho các hộ dân chưa được đảm bảo thường xuyên. Một số hộ có nhà ở vị trí cao hơn khu vực nguồn cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh vì vậy các hộ này không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng, vẫn phải sử dụng nước từ các giếng khoan, khe mó... Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch sinh hoạt đúng quy chuẩn đạt trên 90%.

f) Thoát nước, quản lý CTR và nghĩa trang

* Thoát nước thải:

Với mật độ dân cư rải rác và sống không tập trung hệ thống thoát nước thải hầu như chưa có, nước mưa và nước thải ngấm xuống đất, chảy tràn xuống khe tụ thuỷ hoặc suối. Đối với những nơi dân cư sống tập trung như trung tâm xã.... một phần hệ thống nước mưa và nước thải của các hộ dân chảy tràn ra rãnh thoát nước của đường giao thông và chảy ra suối.

* Chất thải sinh hoạt rắn:

Rác thải chưa được thu gom, xử lý theo quy định, các thôn đa số các hộ gia đình tự thu gom, tự xử lý như đốt, chôn lấp. Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được thu gom, xử lý tại nhà đúng theo quy định đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn chưa được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

g) Nghĩa trang:

Trên địa bàn xã Quảng Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Phong tục chôn cất người đã khuất của mỗi dân tộc đều mang những nét đặc trưng khác nhau. Mỗi gia đình tự chôn cất người đã khuất trên diện tích đất vườn nhà mình theo hình thức đào sâu chôn chặt, không tập trung theo quy hoạch. Vì vậy, trong thời gian tới để đảm bảo vệ sinh môi trường cần xây dựng nghĩa trang trên địa bàn xã, trồng cây xanh, cứng hóa đường đi vào nghĩa địa

3.3. Hiện trạng môi trường

a) Hiện trạng môi trường nước.

- Chất lượng nước mặt: Xã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng. Theo đó, chất lượng nước mặt trên các hồ và suối chưa có dấu hiệu ô nhiễm chất dinh dưỡng, hữu cơ và vi sinh.

- Chất lượng nước dưới đất tương đối ổn định, qua kết quả quan trắc hầu hết các thông số hóa lý đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

b) Hiện trạng môi trường đất

Hiện trạng đất nông nghiệp trên địa bàn xã có đặc tính:

+ Nồng độ pH của đất tương đối ổn định.

+ Nồng độ KLN trong đất (Cu, Pb, Cd, Zn) chưa phát hiện.

+ Dư lượng thuốc BVTV thuộc gốc Clo chưa phát hiện.

Nhìn chung, môi trường đất trong nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu ô nhiễm do thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp. Việc sử dụng thuốc BVTV mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực nâng cao năng suất, tình hình ô nhiễm chưa ở mức nghiêm trọng.

c) Hiện trạng môi trường không khí

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi (không có khu chăn nuôi tập trung) trên địa bàn xã đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường và được giám sát thực hiện tốt nên chất lượng môi trường không khí xung quanh xã Quảng Nguyên còn tốt. Nồng độ các khí độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí như NO2, SO2, CO, NH3 đều thấp, nằm trong ngưỡng cho phép của quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

3.4. Hiện trạng công trình nhà ở

- Đa số đồng bào ở theo tập quán sản xuất nông nghiệp, do đó hình thành các thôn, cụm dân cư ven các sông, suối và gần các cánh đồng, các khu rừng sản xuất; một số khác sinh sống dọc các trục đường chính và ở khu trung tâm xã.
- Loại hình nhà chính trên địa bàn xã: Nhà xây cấp IV, nhà kiên cố và nhà tạm. Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn xã đạt khoảng 90%, còn lại chủ yếu là nhà tạm cần được nâng cấp.
- Việc xây dựng nhà ở của nhân dân là hoàn toàn tự phát theo tiêu chuẩn chung của bộ xây dựng.

- Tổ chức lô đất: Có các dạng lô đất chủ yếu là lô đất nhà ở kết hợp vườn, nhà ở kết hợp chăn nuôi và nhà ở kết hợp dịch vụ (số ít).

3.5. Hiện trạng công trình công cộng

Trụ sở hành chính và các công trình công cộng khác của xã được xây dựng kiên cố, đạt tiêu chuẩn gồm các công trình chính của xã như trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, trạm Y tế, các trường học, nhà văn hóa thôn...

a) Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã

Tổng diện tích khu đất: 1.450 m2 gồm các công trình: Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, MTTQ, ban chỉ huy quân sự xã, các đoàn thể.

- Quy mô công trình xây dựng gồm 01 dãy nhà 2 tầng kiên cố và 02 dãy nhà bán kiên cố, khang trang sạch đẹp.

b) Trung tâm văn hóa - thể thao

- Nhà văn hóa và sân thể thao xã:

+ Nhà văn hóa xã: Hiện xã Quảng Nguyên chưa có nhà văn hóa, mọi hoạt động được tổ chức tại hội trường UBND xã.

+ Sân vận động xã Quảng Nguyên với diện tích khu đất: 2.786 m2
+ Công trình nhà văn hóa, sân thể thao thôn 

+ Nhà văn hóa thôn: Hiện có 15/15 thôn có nhà văn hóa. Nhưng một số nhà văn hóa thôn cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

+ Sân thể thao thôn: hiện trạng mới chỉ có một số thôn có sân thể thao (dùng chung với điểm trường) để phục vụ cho các hoạt động thể dục - thể thao của nhân dân. Nhìn chung, hoạt động thể dục - thể thao tại các thôn còn nhiều hạn chế.

c) Bưu điện văn hóa xã

Bưu điện văn hóa xã có vị trí tại thôn Quảng Hạ. Có diện tích đất sử dụng: 295,5 m2. Công trình được xây dựng nhà mái bằng, xây dựng kiên cố.

Ngoài ra còn các trạm tiếp sóng di động BTS của các nhà mạng, hệ thống mạng cáp quang internet, truyền hình kỹ thuật số....cũng đã được triển khai phần lớn trên địa bàn xã.

d) Hiện trạng trường học

- Trường trung học cơ sở: vị trí tại thôn Quảng Hạ. Được xây dựng năm 2006, với 12 phòng học, diện tích đất sử dụng: 5.630 m2, trong đó: diện tích đất xây dựng 774 m2, diện tích đất sân chơi 2.800 m2. 

- Trường tiểu học: có vị trí tại thôn Quảng Hạ. Diện tích đất sử dụng: 4.577 m2, có 14 phòng học.
  Trường chính đã xây dựng nhà kiên cố 2 tầng, 01 dãy nhà cấp IV và nhà lưu giáo viên đã xuống cấp. 

- Điểm trường tiểu học: hiện mỗi thôn có 07 điểm trường tiểu học, với tổng diện tích sử dụng 7.059 m2, với tổng số 14 phòng học. Các thôn còn lại học sinh chuyển về trường Tiểu học chính của xã.

- Trường Mầm non: Trường Mầm non trung tâm xã có vị trí tại thôn Quảng Hạ. Diện tích sử dụng đất là 2.880 m2, diện tích sân chơi 300m2.

Cơ sở vật chất: gồm 01 dãy nhà kiên cố  và 01 dẫy nhà cấp 4; 06 phòng học. 

- Điểm trường Mầm non: Có 12 điểm trường với tổng diện tích sử dụng 5.777,6 m2, hầu hết là nhà cấp 4, gồm số 25 phòng học.

e) Trạm y tế

Xã có trạm y tế tại thôn Quảng Hạ. Diện tích đất sử dụng: 2.192,3 m2. Diện tích vườn thuốc nam: 80 m2. Công trình xây dựng gồm: Nhà kiên cố 2 tầng gồm 12 phòng ban và 4 giường bệnh.

f) Chợ

Chợ trung tâm xã Quảng Nguyên có vị trí tại thôn Quảng Hạ, có diện tích đất sử dụng: 1.879 m2. Hiện nay, chợ trung tâm xã đã xuống cấp, chưa được đầu tư xây dựng kiên cố.

4. Đánh giá tổng hợp

a) Thuận lợi:

Có tiềm năng về quỹ đất, có nguồn tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với phát triển dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, công nghiệp nhỏ.... Nông nghiệp đa dạng, nhất là nghề rừng, có khả năng phát triển CN chế biến lâm sản.

b) Khó khăn:

Đường giao thông ít thuận lợi do địa hình chia cắt bởi đồi, núi cao trên địa bàn; gây khó khăn trong việc kết nối giữa các thôn bản trong xã và giao lưu, giao thương với bên ngoài. Chưa khai thác được những tiềm năng du lịch, Logistics,.... Thị trường lao động còn nhiều hạn chế, thiếu lao động trình độ cao. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Là xã thuần nông, đã có chuyển biến sang các ngành nghề khác trong thời gian gần đây, trình độ sản xuất chưa cao. Kinh tế địa phương chưa phát triển đột phá, thu nhập bình quân chưa cao.

c) Cơ hội:

- Động lực phát triển từ quy hoạch cấp trên: Việc sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đặt ra vai trò mới cho khu vực là một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chủ trương lập quy hoạch đồng bộ của Tỉnh tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.

- Xu hướng phát triển du lịch: Nhu cầu về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đang gia tăng là cơ hội để khai thác hiệu quả tài nguyên cảnh quan, rừng tự nhiên.

d) Thách thức:

- Rủi ro về thiên tai và biến đổi khí hậu: Địa hình dốc và lượng mưa lớn làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

- Nhu cầu về vốn đầu tư: Việc đầu tư xây dựng một hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại trên địa hình phức tạp đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, là một thách thức đối với ngân sách địa phương.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN

- Tổ chức bộ máy và quản lý sau sáp nhập còn nhiều khó khăn vướng mắc trong cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, hệ thống hồ sơ, thủ tục hành chính giữa các đơn vị cũ chưa thống nhất.

- Hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước chưa đồng bộ: Nhiều trục nội vùng, đường vào thôn bản là đường đất, xuống cấp; mạng cấp nước tập trung chưa phủ kín; hệ thống thoát nước, tiêu úng yếu.

- Quản lý đất đai, sử dụng đất còn chồng chéo, thiếu bản đồ hiện trạng đầy đủ: Chưa có bản đồ hiện trạng sử dụng đất cập nhật sau sáp nhập; chuyển đổi mục đích đất tự phát, tranh chấp đất đai.

- Hệ thống xử lý rác thải và nước thải chưa có giải pháp đồng bộ: Thu gom rác thô, bãi tập kết nhỏ, thiếu hệ thống xử lý tập trung; nước thải sinh hoạt chưa được xử lý hợp vệ sinh.

- Nguy cơ thiên tai: Sạt lở, lũ quét, xói mòn đất, địa hình chia cắt, mưa lớn gây sạt lở và lũ cục bộ; một số khu dân cư nằm gần sườn dốc rủi ro. Cần xác định vùng rủi ro trong quy hoạch; triển khai kè, ổn định sườn, hệ thống cảnh báo sớm và phương án di dời/tái định cư khi cần.

- Kinh tế còn phụ thuộc nặng vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ: Thiếu các chuỗi giá trị, chế biến tại chỗ, liên kết thị trường; thu nhập bấp bênh.

- Thu hút đầu tư và nguồn lực hạn chế: Khả năng huy động vốn cho dự án cơ sở hạ tầng còn yếu; thiếu cơ chế ưu đãi thu hút nhà đầu tư.

- Dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa) chưa đồng đều: Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế nhiều nơi xuống cấp; thiếu thiết bị, nhân lực chất lượng.

- Bảo tồn văn hoá, cảnh quan và phát triển du lịch chưa được định hướng rõ: Tiềm năng văn hóa dân tộc, cảnh quan chưa được quy hoạch khai thác bền vững, dễ bị xói mòn bản sắc khi đô thị hóa.

- Vấn đề về tài chính địa phương và khả năng vận hành dự án: Ngân sách xã hạn chế dẫn đến trì hoãn dự án nhỏ và bảo trì hạ tầng.

PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TẠI QUY HOẠCH TỈNH VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH

1. Phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng có tác động đến phạm vi lập quy hoạch

a) Quy hoạch cấp quốc gia

Các định hướng phát triển nông thôn miền núi, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xanh được xác định rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn này. Việc cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ là nguồn lực cơ bản và động lực quan trọng đối với xã Quảng Nguyên trong giai đoạn lập quy hoạch.

b) Quy hoạch vùng

Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch Vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng: Tiểu vùng Đông Bắc bao gồm 5 tỉnh trong đó có Tuyên Quang, Hà Giang nay là (tỉnh Tuyên Quang mới). Tập trung phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp chế biến chè, gỗ, giấy, chế biến rau quả, sản phẩm nông sản. 
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tuyên Quang được xác định là tỉnh trung du, miền núi giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển nội vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là điểm kết nối giữa các tỉnh miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

2. Tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đến phạm vi lập quy hoạch.

Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 định hướng xã Quảng Nguyên: Là vùng kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển; là khu vực chuyền tiếp hàng hóa thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các khu vực xung quanh. Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

- Phát triển nông nghiệp gắn chuỗi giá trị hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển chăn nuôi đại gia súc như: Chăn nuôi lợn sinh sản (thôn Sơn Thành)... chuyển dịch trồng rừng kinh tế có giá trị cao (Cây chè, thảo quả...)

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã, tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện đại.

- Khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ đối với các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực như: Tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng; sửa chữa, bảo dưỡng công trình, các hoạt động tư vấn, ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra giá trị gia tăng cao; các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.

- Dịch vụ du lịch: Phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa- lịch sử theo hướng xanh, bền vững gắn với tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch làng nghề, du lịch gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn. Sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã. Duy trì suối nước nóng. Xây dựng Khu suối nước nóng trở thành khu du lịch quốc gia; sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, trải nghiệm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; Duy trì và phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các công tác quản lý và quảng bá, phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nhân lực du lịch.

- Bố trí các khu dân cư phải đáp ứng được yêu cầu: thuận tiện giao lưu kinh tế, văn hoá; thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình; hình thành các cụm điểm kinh tế, phát triển các khu vực thị tứ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn cũng như tạo tiền đề để tiến hành đô thị hoá nông thôn sau này

3. Các quy hoạch, dự án đang triển khai trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch

(Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chung sẽ cụ thể chi tiết từng công trình, dự án)
PHẦN IV
TÍNH CHẤT, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI QUỐC GIA, VÙNG VÀ TỈNH; QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN; NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH.

1. Tính chất, động lực phát triển, vai trò chức năng của khu vực lập quy hoạch đối với quốc gia, vùng và tỉnh

1.1. Tính chất


Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặt nền móng cho việc tái cấu trúc các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Tuyên Quang, nhằm tối ưu hóa quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Theo nghị quyết, xã Quảng Nguyên là xã giữ nguyên địa giới, không sáp nhập.

Là một đồ án quy hoạch chung xã, với đầy đủ các định hướng về phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất và du lịch, hạ tầng xã hội đồng bộ sau sáp nhập, định hướng đầu tư xây dựng của xã gắn liền với định hướng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững và bảo vệ an ninh quốc phòng.

1.2. Động lực phát triển

- Vị trí và không gian phát triển mới: Xã có vị trí quan trọng với các tuyến đường liên xã, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng giao thương và du lịch với các xã lân cận.

- Tiềm năng nông - lâm nghiệp và du lịch: Diện tích đất sản xuất mở rộng, nhiều khu vực có cảnh quan tự nhiên và sinh thái thuận lợi phát triển nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp bền vững và du lịch cộng đồng.

- Định hướng phát triển đô thị: Khu trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ của xã sẽ trở thành động lực, là hạt nhân định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

- Nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu: Lực lượng lao động dồi dào, trẻ, năng động; cùng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

- Liên kết vùng và thu hút đầu tư: Khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch của tỉnh giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

- Chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Được hưởng các chính sách phát triển vùng khó khăn, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tạo cơ hội đầu tư và nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật.

- Hạ tầng kỹ thuật - xã hội: Hệ thống điện lưới, cấp nước, viễn thông được đầu tư đồng bộ; 100% hộ gia đình có điện sinh hoạt, 95% hộ được đấu nối nước sạch. Internet băng thông rộng và mạng di động 4G phủ sóng toàn bộ khu vực;

1.3. Vai trò chức năng

Trong tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, xã Quảng Nguyên có vai trò là trung tâm kinh tế nông - lâm nghiệp và du lịch quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực phía Bắc tỉnh; đảm bảo an ninh sinh thái và xã hội cho khu vực.

- Đối với quốc gia: góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ rừng đầu nguồn

- Đối với vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: là khu vực bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp sản phẩm lâm nghiệp, nông sản hàng hóa

- Đối với tỉnh Tuyên Quang: là địa bàn chiến lược để phát triển kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, gắn với và du lịch cộng đồng;
2. Quan điểm, mục tiêu phát triển

2.1. Quan điểm.

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Quy hoạch phải bám sát các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và xã Quảng Nguyên, đảm bảo thống nhất với các quy hoạch ngành liên quan.

- Phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường: Hướng tới xây dựng xã phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người dân, đồng thời bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, đất, nước, rừng.

- Tổ chức không gian hợp lý, gắn kết giữa các khu dân cư và vùng sản xuất: Phân bố dân cư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ một cách cân đối, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa khu trung tâm hành chính - dịch vụ với các thôn, bản, đảm bảo phát triển đồng đều, hạn chế chênh lệch khu vực.

- Phát triển theo hướng nông thôn mới hiện đại và giàu bản sắc: Quy hoạch phải góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã Quảng Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, với không gian kiến trúc - cảnh quan hài hòa, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

- Khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương: Tận dụng thế mạnh về đất đai, lao động, nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa để phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

2.2. Mục tiêu phát triển.

- Xác định tầm nhìn, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của xã đến năm 2050.

- Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Nguyên nhằm định hướng phát triển không gian toàn xã theo hướng nông thôn mới hiện đại, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Quy hoạch hướng tới tổ chức hợp lý hệ thống dân cư, khu trung tâm hành chính, khu sản xuất, khu dịch vụ - thương mại và du lịch, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đảm bảo kết nối đồng bộ giữa khu trung tâm và các thôn. Đồng thời, quy hoạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư và từng bước hình thành vùng trung tâm động lực, làm nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng các khu chức năng trong tương lai.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030  

* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế:

- Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng 3,3 triệu đồng/người/tháng.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030: 80 triệu đồng.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa: 40 tỷ đồng.

- Thu hút khách du lịch: 1.500 lượt khách/năm.

- Sản lượng lương thực có hạt 3.172 tấn

* Nhóm chỉ tiêu về xã hội:

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn các cấp học: 03 trường (Trường Mầm non, Trường PTDT bán trú tiểu học; Trường PTDT bán trú THCS).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (Chiều cao theo tuổi) là: 22%, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75 tuổi, thời gian sống khỏe đạt tối thiểu 70 tuổi. Duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

- Tỷ lệ lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đến năm 2030 đạt 30% trở lên. Số lao động có việc làm 3.100 Người.

- Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế 100%

- Số hộ gia đình đạt văn hóa 85%, số thôn đạt văn hóa 100%

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 4%/năm trở lên

- Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới 2 thôn.

* Nhóm chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng 72%

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý 95%

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường

- Tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của dân cư 96%

* Nhóm chỉ tiêu về chuyển đổi số:

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã 100%

- Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng 100%

2.3. Những vấn đề cần giải quyết chính trong quy hoạch.

a) Quy hoạch cấu trúc đô thị và khu vực

- Giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc sáp nhập cấu trúc đô thị và nông thôn, đồng thời xác định chức năng trung tâm của xã để đáp ứng yêu cầu hạ tầng của đô thị tương ứng.

- Lập quy hoạch sử dụng đất khoa học, phân bố lại vị trí, quy mô đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đô thị để khai thác tối đa các quỹ đất phục vụ xây dựng phát triển, tránh sử dụng các quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp đặc trưng.

b) Phát triển không gian sinh thái và cảnh quan

Do đặc điểm địa hình và khí hậu đặc thù của xã là địa hình vùng cao nên không gian chiều cao kiến trúc được khống chế theo quy định hiện hành, khuyến khích khai thác hình thức nhà mái dốc trong giải pháp kiến trúc công trình.

- Nhà ở theo dạng ở truyền thống, một số được xây dựng mới theo hướng hiện đại.

- Tổ chức lô đất: Có các dạng lô đất chủ yếu: lô đất nhà ở kết hợp vườn, nhà ở kết hợp chăn nuôi và nhà ở kết hợp dịch vụ (số ít chủ yếu tập trung ở trung tâm xã và trung tâm các thôn bản).

- Bố trí các khu chức năng của xã tại các khu vực có nhiều quỹ đất thuận lợi xây dựng. Phân khu chức năng rõ ràng phù hợp với địa hình, có chú ý khai thác cảnh quan môi trường tự nhiên.

- Các công trình công cộng đảm bảo cự ly và bán kính phục vụ hợp lý

- Phân vùng chức năng, định hướng phát triển không gian đô thị gắn với khai thác cảnh quan và các trục tuyến giao thông chính.

- Tổ chức các trục không gian chính, kết nối đồng bộ với hệ sinh thái đô thị. Hệ thống mặt nước sông suối trên địa bàn xã cần được cải tạo và kết hợp với cây xanh, quảng trường để tạo thành điểm nhấn cảnh quan đô thị.

c) Tổ chức dân cư và hạ tầng

- Nghiên cứu và hoàn thiện cấu trúc các khu dân cư hiện hữu và đề xuất các mô hình ở hiện đại cho khu dân cư mới.
- Tổ chức lại không gian các khu dân cư để đảm bảo kết nối giao thông thông suốt và khả năng phục vụ cộng đồng. 

d) Rà soát cập nhật các dự án trọng điểm
- Rà soát, sắp xếp hợp lý trụ sở làm việc các cơ quan trên địa bàn xã để tạo quỹ đất sạch phát triển thương mại dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất khu vực trung tâm hiện hữu.

- Cập nhật dự án trọng điểm, đánh giá, rà soát các dự án đã và đang triển khai, các đồ án có liên quan trên địa bàn đô thị.

- Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn để phát triển đạt được các mục tiêu đề ra.

PHẦN V
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LÀM CƠ SỞ ĐỂ DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Tổng quát về thực trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Tổng quan về thực trạng

a) Dân cư, xã hội

Dân số toàn xã có 15 thôn với 1.129 hộ tương ứng với 5.778 nhân khẩu.

Dân cư phân bố chủ yếu tại các thôn dọc các trục giao thông chính, nhưng vẫn còn phân tán.

Tiềm năng nguồn lao động: Lực lượng lao động trẻ dồi dào, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số. Nếu được đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng phù hợp thì đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trình độ học vấn, tiếp cận y tế, dịch vụ công còn hạn chế.

b) Kinh tế 

Nông nghiệp là ngành chủ lực: trồng cây chè, thảo quả… nhưng sản xuất nhỏ lẻ, chưa ứng dụng công nghệ cao rộng rãi. Chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chưa hình thành các vùng chăn nuôi tập trung hay chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định.

Thiếu ngành nghề phi nông nghiệp: Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, chỉ có một số hộ làm nghề mộc, cơ khí nhỏ lẻ, thủ công truyền thống không đáng kể.
Dịch vụ thương mại đơn giản, chưa hình thành các chợ trung tâm hoặc cụm dịch vụ quy mô.

Du lịch chưa được khai thác, mặc dù có tiềm năng về cảnh quan và văn hóa bản địa.

c) Hạ tầng kỹ thuật

Giao thông: Gồm hệ thống các tuyến đường liên xã, liên thôn đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa . Còn một số tuyến đường đất, xuống cấp vào mùa mưa, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Chưa hình thành trục kết nối liên xã hoàn chỉnh, thiếu mạng lưới giao thông nội vùng mang tính liên kết.
Điện: Hệ thống điện lưới quốc gia đã phủ tới các thôn. Tỷ lệ các hộ sử dụng điện lưới quốc gia 100%.

Cấp nước, thoát nước: 95% hộ được đấu nối nước sạch nhưng thiếu hệ thống thoát nước đồng bộ, nước thải sinh hoạt xả thẳng ra môi trường gây mất vệ sinh và nguy cơ ô nhiễm.
Hạ tầng xã hội: Trạm y tế quy mô nhỏ, không có bệnh viện hoặc trung tâm y tế liên xã.
1.2. Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

a) Tiềm năng

- Phát triển nông nghiệp hàng hóa: Quỹ đất sản xuất nông nghiệp lớn, có khả năng quy hoạch các vùng chuyên canh cây dược liệu hoặc nông sản đặc trưng. Khí hậu phù hợp để phát triển các loại cây như: lúa nếp Quảng Nguyên, lúa tẻ chất lượng cao, chè shan tuyết, tre măng bát độ, chăn nuôi đại gia súc, thủy sản, thủy cầm,... Có thể ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nếu được hỗ trợ đầu tư và kỹ thuật.

- Phát triển Du lịch cộng đồng – sinh thái nghĩ dưỡng: Nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan tự nhiên của Thác Tạ Thòn, nước khoáng nóng tự nhiên ở thôn Nậm Choong. Quảng Nguyên nằm trong vùng phụ cận có thể kết nối với khu du lịch đỉnh Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì). Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, từ núi non trập trùng đến các làng bản truyền thống, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.
- Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng: Với diện tích tự nhiên của xã lớn, xã Quảng Nguyên có tiềm năng thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng du lịch, như khu nghỉ dưỡng, homestay hoặc các tuyến đường kết nối với các khu vực lân cận. Những dự án này không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân.

b) Thế mạnh

- Kinh tế lâm nghiệp và nông nghiệp: Đất đai màu mỡ và nguồn nước dồi dào phù hợp phát triển cây đặc sản, lâm sản và chăn nuôi. Chuyển dịch
trồng rừng kinh tế có giá trị kinh tế cao hơn (cây dược liệu, thảo quả, chè...); Vùng trồng cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao...tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh cây trồng vụ đông, đặc biệt là cây ngô đồng.

- Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng: Quảng Nguyên là nơi sinh sống của nhiều dân tộc tạo nên một cộng đồng đa dạng về văn hóa. Sự phong phú này không chỉ làm giàu bản sắc địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá các lễ hội và phong tục truyền thống và là nền tảng phát triển du lịch cộng đồng là điểm nhấn thu hút du khách như: Suối khoáng nóng Nậm Choong; suối Nậm Lỳ thơ mộng; Làng văn hóa du lịch dân tộc Tày tại thôn Quảng Hạ được công nhận năm 2025.

- Vị trí và hạ tầng: Thực hiện có hiệu quả đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kết cấu đô thị. Cải thiện về quy mô các tuyến đường nông thôn để kết nối trung tâm các xã tới các thôn, bản, các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, và địa phương đẩy mạnh xây dựng, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông từ xã đến thôn, liên xã, liên thôn, liên xóm gắn với đảm bảo Quốc phòng, An ninh. Huy động xã hội hóa mở rộng nền các tuyến đường trục thôn từ 5m trở lên, mặt đường bê tông từ 3,5m trở lên.

c) Cơ hội 

Mặc dù không trải qua sáp nhập, xã Quảng Nguyên đã tận dụng được những lợi thế từ quá trình tái cơ cấu hành chính của các xã lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Với sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh Tuyên Quang, xã đang tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch – dịch vụ và giáo dục. Những nỗ lực này không chỉ giúp Quảng Nguyên khai thác tiềm năng sẵn có mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Phát triển nông nghiệp bền vững: Nông nghiệp là trụ cột kinh tế của Quảng Nguyên, với các sản phẩm chủ lực như chè shan tuyết, che măng bát độ, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc. Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và liên kết thị trường tiêu thụ đã được triển khai, giúp người dân tăng năng suất và cải thiện thu nhập ổn định.

Thúc đẩy du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng: Tận dụng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rừng già, suối khoáng nóng Nậm Choong và suối Nậm Lỳ, Quảng Nguyên được định hướng trở thành trung tâm du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng. Các mô hình như bản văn hóa, homestay kết hợp trải nghiệm văn hóa dân tộc (Dao, Tày...) đang được chú trọng đầu tư và tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng.

Cải thiện hạ tầng và dịch vụ công: Việc sáp nhập các xã lân cận đã mang lại nguồn đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông liên xã, giúp Quảng Nguyên kết nối tốt hơn với các khu vực khác. Các công trình trường học, trạm y tế được nâng cấp, mang lại điều kiện sống tốt hơn và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân.

Đầu tư vào giáo dục và đào tạo nghề: Quảng Nguyên đang chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc cải thiện cơ sở vật chất trường học và triển khai các chương trình đào tạo nghề. Những nỗ lực này giúp thanh niên địa phương có thêm cơ hội học tập, phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững.

d) Thách thức 

Dù không trải qua sáp nhập, xã Quảng Nguyên vẫn đối mặt với một số thách thức trong việc duy trì và phát triển trong bối cảnh hành chính mới. Từ việc nâng cao năng lực quản lý đến bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế xanh, Quảng Nguyên cần có những chiến lược cụ thể để tận dụng tối đa cơ hội. Dưới đây là những thách thức chính và định hướng phát triển dài hạn để xã tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

Nâng cao năng lực quản lý hành chính: Mặc dù không sáp nhập, Quảng Nguyên cần tiếp tục cải thiện năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh các xã lân cận đã tái cơ cấu. Chính quyền cần tổ chức các chương trình đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình quản lý hiệu quả để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các thôn bản.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa: Với sự đa dạng về dân tộc, Quảng Nguyên cần chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa như lễ hội, nghề thủ công và phong tục truyền thống. Việc tổ chức các sự kiện văn hóa và xây dựng các làng nghề truyền thống sẽ giúp giữ gìn bản sắc, đồng thời thu hút du khách và tạo nguồn thu nhập mới.

Phát triển kinh tế thân thiện với môi trường: Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Quảng Nguyên cần tập trung vào các mô hình kinh tế xanh, như nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái. Những mô hình này không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thô.

Hỗ trợ các nhóm dân cư khó khăn: Một số hộ dân, đặc biệt là các gia đình dân tộc thiểu số, có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển mới. Chính quyền cần triển khai các chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn vay, đào tạo nghề và nhà ở để đảm bảo sự công bằng và hòa nhập trong cộng đồng.

2. Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ đến năm 2030 tầm nhìn 2045

2.1. Quy mô dân số, số hộ

- Cơ sở của việc dự báo dân số được tính theo công thức: 

Nt = N0 × (1+r)t
Trong đó: 

+ Nt: Dân số của xã đến năm định hình quy hoạch (người)

+ N0: Dân số của xã năm hiện trạng (người)

+ t: Thời gian từ năm hiện trạng đến năm định hình quy hoạch (số năm)

+ r: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học tính trung bình trong giai đoạn quy hoạch (%)

- Căn cứ vào số cặp kết hôn trung bình hàng năm, tỷ lệ phát triển dân số.

- Dự báo về số hộ trong những năm quy hoạch theo công thức:

Ht= H0​.  eq \f(Nt,No) 
Trong đó: 
- Ht : Số hộ năm quy hoạch.






- H0 : Số hộ năm hiện trạng.


(Theo báo cáo số 305/BC-UBND ngày 07/11/2025 của UBND xã Quảng Nguyên)

- N0: Dân số của xã năm hiện trạng: 5.778 người.

- H0 : Số hộ năm 2025 là: 1.129 hộ.

- t: Thời gian từ năm hiện trạng đến năm quy hoạch là 25 năm (số năm).

- r: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học tính trung bình trong giai đoạn quy hoạch 1,10%. Trong đó: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,00% và tỷ lệ tăng dân số cơ học trung bình trong giai đoạn quy hoạch 0,10%.

Bảng: Dự báo dân số và số hộ trong giai đoạn quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm hiện trạng năm 2025
	Năm 2050

	1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%/năm
	1,10
	1,36

	2
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	%/năm
	0,10
	0,10

	2
	Dân số
	người
	5.778
	8.012

	3
	Số hộ
	hộ
	1.129
	1.535


2.2. Quy mô lao động

Dựa trên quy hoạch xây dựng và cơ cấu kinh tế, sự chuyển dịch lao động của xã được dự báo như sau:

- Hiện trạng năm 2025: 2.896 lao động.

- Đến năm 2030 khoảng: 7.678 lao động.

Bảng: Dự báo lao động trong giai đoạn quy hoạch

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Năm hiện trạng năm 2025
	Năm 2050

	1
	Tổng dân số   
	người
	5.778
	10.332

	2
	Dân số trong tuổi LĐ 
	người
	2.896
	5.016

	3
	Tỷ lệ % so với tổng dân số
	%
	50,12
	62,61


2.3. Dự báo nhu cầu sử dụng đất 

Nghiên cứu nhu cầu đất đai xây dựng cho từng giai đoạn phát triển của xã Quảng Nguyên. Kế thừa các định hướng về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem xét đánh giá cơ cấu kinh tế và tính chất chức năng xã Quảng Nguyên một cách khoa học nhằm đưa ra được quy mô đất đai phục vụ phát triển một cách hợp lý, hiệu quả. Các quỹ đất phát triển đô thị, các khu chức năng được nghiên cứu bố trí dựa trên quỹ đất tự nhiên, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã.

2.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản dự kiến

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch chung xã thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021; QCVN 07:2016/BXD "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật".

- Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu cho các điểm dân cư nông thôn nhưng không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia, tỉnh như sau:

	Loại đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

	Đất xây dựng công trình nhà ở
	25

	Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ
	5

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	5

	Cây xanh công cộng
	≥2

	Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuốc cấp quốc gia, tỉnh


- Quy định về quy mô tối thiểu các công trình công cộng, dịch vụ, kỹ thuật theo bảng các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng như sau:

	STT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Trụ sở UBND xã
	- Tổng diện tích đất: ≥ 1.000 m².
 - Định mức diện tích đất sử dụng mỗi trụ sở: ≤ 400 m².
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	2
	Giao thông
	- Với chỉ tiêu chiều rộng mặt đường, chiều rộng nền đường áp dụng tại QĐ 932/QĐ-BGTVT (18/7/2022); TCVN 4054:2005 và TCVN 10380:2014.

- Hành lang theo cấp đường quản lý.
	QĐ 932/QĐ-BGTVT (18/7/2022)

TCVN 4054:2005 và TCVN 10380:2014

	3
	Cấp điện
	- Tỷ lệ số hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuát đảm bảo, đất cơ sở tín ngưỡng cậy và ổn định đạt ≥ 98%.

 - Chỉ tiêu cấp điện (giai đoạn dài hạn): 
 + Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150 W/người;

+ Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo > 15% nhu cầu điện sinh hoạt;

+ Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.
	Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	4
	Trường, điểm trường mầm non
	- Bán kính phục vụ: ≤ 2 km.
- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 50 chỗ/ 1.000 dân.

 - Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 12 m²/chỗ.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	5
	Trường, điểm trường

tiểu học tiểu học
	- Bán kính phục vụ: ≤ 2 km.
- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 65 chỗ/ 1.000 dân.

 - Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 10 m²/chỗ.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	6
	Trường THCS
	- Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu: 55 chỗ/ 1.000 dân.

 - Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiếu: ≥ 10 m²/chỗ.
	

	7
	Trạm y tế
	- Không có vườn thuốc: Diện tích đất 500 m2/trạm.

- Có vườn thuốc: Diện tích đất 1.000 m2/trạm.
	

	8
	Văn hóa, thể thao công cộng

(Các hạng mục văn hóa, thể

thao công cộng phải kết hợp

trong cùng nhóm công trình

để đảm bảo sử dụng

khai thác hiệu quả)
	- Nhà văn hóa 1.000 m2/công trình.

- Phòng truyền thống 200 m2/công trình.

- Thư viện 200 m2/công trình.

- Hội trường 100 chỗ/công trình.

- Cụm công trình, sân bãi thể thao 5.000 m2/cụm.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	9
	Chợ, cửa hàng dịch vụ (Tùy

theo đặc điểm địa phương có

thể bố trí cho xã hoặc liên xã)
	- 01 chợ/xã với diện tích 1.500 m2.

- 01 công trình/khu trung tâm 300 m2.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	10
	Điểm phục vụ bưu

chính viễn thông
	01 điểm/xã với diện tích 150 m2/điểm.
	

	11
	Cấp nước
	- Nước cấp cho sinh hoạt: trường hợp cấp nước đến hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm.

- Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	12
	Nghĩa trang
	Diện tích nghĩa trang tập trung 0,04 ha/1.000 người.
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng

	13
	Thoát nước thải
	Tối thiểu phải thu gom đạt 60% lượng nước thải phát sinh để xử lý
	

	14
	Khu xử lý chất thải rắn
	- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m

- Trạm trung chuyển CTR không cố định phải đặt cách công trình nhà ở và các khu vực thường xuyên tập trung đông người ≥ 20 m;

- Nhà, công trình chứa dây chuyền trung chuyển, nén ép, lưu chứa CTR và công trình xử lý nước rỉ rác, khu rừa xe và thiết bị của trạm trung chuyển CTR cố định phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥20 m.

- Ô chôn lấp CTR hợp vệ sinh có chôn lấp CTR hữu cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 1 000 m;

- Ô chôn lấp CTR vô cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 100 m;

- Nhà, công trình chứa dây chuyền xử lý CTR bằng phương pháp sinh học và nhà, công trình chứa lò đốt CTR phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 500 m;…
	Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng


2.5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đ​ược quy định trong TCVN 4054-2005

- Trục xã: Cấp A hoặc B.

- Trục thôn: Cấp B hoặc C.

- Ngõ xóm: Cấp D.

- Cấp A: 

+ Rộng mặt ≥ 3,5m

+ Rộng lề ≥ 1,5 (1,25m)     

+ Rộng nền ≥ 6,5 (6,0m)

- Cấp B: 

+ Rộng mặt ≥ 3,5 (3,0m)

+ Rộng lề ≥ 0,75 (0,5m)

+ Rộng nền ≥ 5,0 (4,0m)

- Cấp C:

+ Rộng mặt ≥ 3,0 (2,0m) 

+ Rộng nền ≥ 4,0 (3,0m)

- Cấp D: 

+ Rộng mặt ≥ 1,5m

+ Rộng nền ≥ 2,0m.

b) Cấp điện

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Điện sinh hoạt: ≥ 3 kW/ hộ.

- Điện trường học: Trường THCS, TH: ≥ 0,15 KW/học sinh; Nhà trẻ mẫu giáo: ≥ 0,2 KW/cháu.

c) Cấp nước

* Các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng:

- Cần bố trí cấp nước tập trung gần các nguồn nước (nước mặt, nước ngầm), đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước như sau:

+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: ≥ 80 lít/người/ngày

+ Có đường ống và vòi nước dẫn đến hộ gia đình: ≥ 60 lít/người/ngày

+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40 lít/người/ngày.

+ Tỷ lệ số dân được cấp nước: ≥ 90%.

+ Nước dịch vụ: ≥ 10% nước sinh hoạt.

+ Nước cấp cho trường học: ≥ 20l/cháu/ngđ.

+ Nước tưới cây: ≥ 3 l/m2.ngđ.

+ Nước tưới đường: ≥ 0,5 l/m2.ngđ.

- Chất lượng nguồn nước phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với nguồn nước mặt: phù hợp với quy định trong QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Đối với nguồn nước ngầm: phù hợp với quy định trong QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

* Thu gom và quản lý chất thải rắn:

- Giải pháp: Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. Đối với CTR hữu cơ, các hộ gia đình tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, phần còn lại sẽ ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. Đối với CTR vô cơ, thu gom tập trung tại bãi rác của xã.

- Khoảng cách ly vệ sinh: Đến ranh giới khu dân cư: ≥ 1.000 m.

- Quy hoạch các bãi thu gom, tập kết rác: 

+ Quy hoạch bãi đổ thải với diện tích 30.000 m2;

* Nghĩa trang nhân dân.

- Việc chôn cất đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của người dân địa phương và đảm bảo vệ sinh môi trường.

(Trong quá trình lập đồ án sẽ đánh giá chi tiết đối với các công trình cụ thể)
PHẦN VI

YÊU CẦU VỀ MỨC ĐỘ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG; YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG (BAO GỒM CẢ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ)

1.Yêu cầu chung về mức độ điều tra khảo sát, thu thập số liệu

Mức độ điều tra khảo sát và thu nhập số liệu có thể được phân loại trên phạm vi, độ chi tiết và mục đích nghiên cứu. Việc lựa chọn mức độ điều tra phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và hiệu quả của dự án.

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000.

- Các bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khu vực lân cận.

1.1.Điều tra sơ bộ

Mức độ thấp nhất, sử dụng ở giai đoạn đầu dự án để có cái nhìn tổng quan về khu vực nghiên cứu.

- Mục đích: Xác định vấn đề, đánh giá tính khả thi và thu thập thông tin cơ bản.

- Phương pháp: Sử dụng các nguồn dữ liệu có sẵn như bản đồ, báo cáo, tài liệu thống kê,...

- Độ chính xác: Thấp, chỉ mang tính định hướng.

1.2. Điều tra chi tiết

 Mức độ yêu cầu sự đầu tư về thời gian và nguồn lực, nhằm thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ.

- Mục đích: Phân tích sâu, đưa ra các đánh giá và làm cơ sở cho các quyết định thể hiện kỹ thuật  cụ thể.

- Phương pháp:

+ Khảo sát thực địa: Đo đạc, quan trắc, thu thập dữ liệu hiện trạng,..

+ Phỏng vấn: Thu thập thông tin chi tiết từ các đối tượng liên quan.

+ Sử dụng công nghệ cao: Dùng máy GPS, thiết bị bay không người lái (drone) để thu thập dữ liệu với độ chính xác cao.

- Độ chính xác: Cao, dữ liệu có thể dùng để tiến hành lập phương án, thiết kế kỹ thuật.

1.3. Điều tra chuyên sâu

 Mức độ cao nhất, tập trung vào một vấn đề cụ thể, có tính chất nghiên cứu.

- Mục đích: Giải quyết một vấn đề phức tạp, nghiên cứu các yếu tố đặc thù.

- Phương pháp: Kết hợp nhiều kỹ thuật chuyên ngành.

- Độ chính xác: Rất cao, dữ liệu dùng để đưa ra các kết luận mang tính học thuật.

2.Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

2.1. Phân tích điều kiện tự nhiên của khu vực 

- Đánh giá tổng hợp các yếu tố tự nhiên của một khu vực để xác định tiềm năng và hạn chế đối với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, các ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của điều kiện tự nhiên tới khu vực lập quy hoạch.

 - Xác định đặc điểm khu vực lập quy hoạch: Khí hậu, địa hình, địa chất, thủy văn, ...

- Khả năng khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố cảnh quan tự nhiên, hệ thống cây xanh, mặt nước, vùng cảnh quan nông nghiệp và mạng lưới kênh rạch để khai thác yếu tố đặc trưng khu vực.

- Phân tích đánh giá tình trạng ngập úng của khu vực, dự báo các khả năng ngập úng do tác động của BĐKH để làm cơ sở đề xuất, lựa chọn cao độ xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Tiềm năng khai thác quỹ đất xây dựng đô thị. 

- Vai trò của phân tích điều kiện tự nhiên trong quy hoạch:

+ Định hướng sử dụng đất: Phân tích giúp xác định các khu vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, khu vực bảo tồn.

+ Phòng tránh rủi ro: Đánh giá các yếu tố như lũ lụt, sạt lở đất, xâm nhập mặn để đưa ra các giải pháp quy hoạch giảm thiểu thiệt hại.

+ Phát triển bền vững: Tận dụng tối đa các tiềm năng tự nhiên (đất đai, cảnh quan) và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai, dân số - lao động, cơ sở kinh tế kỹ thuật, hình thái không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các yếu tố xã hội có liên quan.

- Thu thập các số liệu xã hội học tổng quan của khu vực: Dân số, cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu xã hội theo tuổi, giới tính, cơ cấu gia đình phổ biến,...Phân tích xu hướng biến đổi thông qua số liệu của 5 năm gần nhất.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng các cơ sở kinh tế - kỹ thuật, nguồn lực đầu tư.

- Phân tích các yếu tố xã hội có liên quan: Tìm hiểu các yếu tố văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán địa phương, khai thác & bảo tồn các khu vực (các di tích lịch sử, các công trình trong diện bảo tồn hoặc cần bảo tồn trong khu vực).

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan:

+ Đánh giá tình hình sử dụng đất khu vực lập quy hoạch theo các khu chức năng, thống kê sử dụng đất, nhận xét đánh giá các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết.

+ Khoanh vùng các khu vực đặc thù, vùng bảo vệ cảnh quan & môi trường, vùng bảo vệ các hành lang kỹ thuật. Phân tích, đánh giá vấn đề nhà ở và công trình kiến trúc, xác định các công trình, cụm công trình có giá trị.   

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: 

+ Chuẩn bị kỹ thuật (hiện trạng nền xây dựng, thoát nước mưa); Giao thông (đầu mối giao thông, mạng lưới, công trình và các loại hình giao thông,…); Cấp nước (nguồn, công trình đầu mối, mạng lưới, chất lượng, khả năng cung cấp,...); Cấp điện (nguồn, vị trí trạm biến áp, quy mô trạm, khả năng cung cấp, chất lượng mạng lưới,...); Thông tin liên lạc; Thoát nước thải (hiện trạng hệ thống thoát nước thải, khả năng đáp ứng khi khu thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển,...); Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường (hiện trạng thu gom chất thải rắn, vị trí bãi chôn lấp, khả năng thu gom, mức độ gần khu dân cư và ô nhiễm môi trường,...).

+ Đánh giá các ưu điểm, các vấn đề tồn tại liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần giải quyết trong quy hoạch phân khu. Đánh giá mối liên quan về hiện trạng với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật như các tuyến chính, các công trình đầu mối bên ngoài khu vực nghiên cứu quy hoạch. Đánh giá, tổng hợp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật của các dự án, đồ án đã có.

+ Nêu thực trạng và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái,…) và môi trường xã hội.  

+ Những vấn đề về môi trường và những vùng dễ bị tác động, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

3. Rà soát các quy hoạch đã được duyệt

- Nguyên tắc rà soát, cập nhật phân loại các đồ án, dự án trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch trên cơ sở đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên.

- Nghiên cứu các dự án đầu tư trong và ngoài ranh giới có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là việc kết nối các dự án về không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các không gian tự nhiên xung quanh.

- Nghiên cứu các quy hoạch, dự án đã, đang lập và triển khai khu vực lân cận để đảm bảo tính kết nối và đồng bộ.

- Từng nội dung trong việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các đồ án quy hoạch trước đây cần được phân tích, đánh giá các ưu điểm, các vấn đề tồn tại, đưa ra những vấn đề bức xúc, khiếm khuyết, nhược điểm (kể cả do quy hoạch & tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch trước đây, có những nội dung không thực hiện được hoặc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn); Xác định các nội dung cần phải nghiên cứu, giải quyết.

4. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng (bao gồm cả dữ liệu địa lý)

4.1. Yêu cầu chung 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn phải phù hợp với các quy định hiện hành sau:

- Tuân thủ quy định pháp luật về đo đạc, bản đồ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng đô thị, khu chức năng.

- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Các thông tin, dữ liệu được xử lý, chuẩn hóa phải tuân thủ các quy định sau:

+ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

+ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 42:2020/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020;

+ Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:5000;

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn bao gồm dữ liệu điện tử của hồ sơ quy hoạch và cơ sở dữ liệu địa lý gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được chuẩn hóa.

- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu này phải được xây dựng, quản lý và chia sẻ thống nhất trên, phục vụ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Cơ sở dữ liệu phải được xây dựng đồng thời trong quá trình lập, tổ chức thực hiện quy hoạch và phải được cập nhật thường xuyên.

- Phải đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

- Phải đảm bảo phục vụ công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu về công khai, minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của các cơ quan, tổ chức và người dân.

- Dữ liệu phải được duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt và được lưu trữ lâu dài.

4.2. Yêu cầu thu thập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình tại các lưu vực tác động đến khu quy hoạch.

a) Cơ sở pháp lý 

- Thông tư 07/2022/TT-BTNMT và Quy chuẩn QCVN 71:2022/BTNMT quy định các yêu cầu kỹ thuật cho CSDLNĐLQG tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000.

- Thông tư 48/2025/TT-BNNMT và Quy chuẩn QCVN 87:2025/BNNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, thay thế cho Thông tư 12/2020/TT-BTNMT.

b) Mục tiêu

Theo điểm b khoản 2 điều 15, Luật đo đạc bản đồ năm 2018 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ trung bình bao gồm 1:25.000, 1:50.000 và 1:100.000, việc thu thập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình giúp hình thành dữ liệu đánh giá tổng thể trên phạm vi lớn các lưu vực dòng chảy có tác động đến khu vực xã Quảng Nguyên làm cơ sở quy hoạch hệ thống thoát nước và lập bản đồ ngập lụt, bản đồ phòng chống thiên tai trong quá trình lập quy hoạch.

c) Yêu cầu chung

- Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ: Mọi dữ liệu phải được xây dựng trong Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và hệ độ cao quốc gia. Các bản đồ từ tỷ lệ 1:25.000 đến 1:500.000 được thành lập theo phép chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM với múi chiếu 6°.

d) Độ chính xác

- Bản đồ địa hình: Sai số trung phương về mặt phẳng của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia không được vượt quá 0,5 mm trên bản đồ đối với vùng đồng bằng, đồi và núi thấp, và 0,7 mm đối với vùng núi cao và vùng ẩn khuất.   

- Bản đồ địa hình đáy biển: Đối với tỷ lệ 1:25.000, sai số vị trí mặt phẳng của các điểm ghi chú độ sâu không quá 0,4 mm trên bản đồ. Đối với các đối tượng nổi cố định trên mặt biển, sai số này không vượt quá 0,5 mm.

- Nội dung và Ký hiệu: Các quy chuẩn kỹ thuật xác định rõ nội dung bản đồ phải thể hiện theo các nhóm lớp dữ liệu, bao gồm biên giới quốc gia, địa giới hành chính, cơ sở toán học, dân cư, địa hình, giao thông, phủ thực vật và thủy văn. Các đối tượng có thể được thể hiện bằng ký hiệu theo tỷ lệ, nửa tỷ lệ, hoặc không theo tỷ lệ tùy thuộc vào kích thước thực tế của chúng.

- Phân mảnh bản đồ: Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 được phân mảnh từ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000, với mỗi mảnh 1:50.000 chia thành 4 mảnh 1:25.000.

e) Định dạng và Siêu dữ liệu

- Định dạng Dữ liệu: Các quy chuẩn mới yêu cầu dữ liệu phải được xây dựng, lưu trữ và cung cấp ở các định dạng cụ thể. Đối với CSDLNĐLQG tỷ lệ trung bình, các định dạng được quy định là GML (Geography Markup Language), ESRI File Geodatabase (GDB), và Shape file (SHP). 

- Siêu dữ liệu (Metadata): Các quy chuẩn kỹ thuật đều yêu cầu phải có siêu dữ liệu đi kèm, tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn hiện hành.

4.3. Yêu cầu thu thập dữ liệu bản đồ DEM (mô hình số độ cao).

a) Căn cứ pháp lý 

- Luật số: 27/2018/QH14 Luật đo đạc bản đồ năm 2018 ngày 14/06/2018 của Quốc Hội;

- Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000;

- Thông tư số 27/2024/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia ở các tỷ lệ lớn như 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000. 

b) Mục tiêu:

 Thu thập bản đồ dữ liệu bản đồ DEM (mô hình số độ cao) để xác định lưu vực, dòng chảy tiếp nhận khi chảy qua khu quy hoạch làm cơ sở quy hoạch hệ thống thoát nước và lập bản đồ ngập lụt, bản đồ phòng chống thiên tai trong quá trình lập quy hoạch

c) Yêu cầu độ Phân giải Không gian (Spatial Resolution)

- Độ phân giải không gian của DEM là một trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất. 

- Được định nghĩa là kích thước của một ô lưới (pixel) đại diện cho một khu vực trên mặt đất.   
- Việc lựa chọn độ phân giải phải phù hợp với mục đích sử dụng để đạt được kết quả phân tích tốt nhất.

	Mức Độ phân giải
	Nguồn dữ liệu tiêu biểu
	Ứng dụng phù hợp

	Dưới 1m
	LiDAR, ảnh hàng không UAV
	Quy hoạch đô thị chi tiết, thiết kế tuyến đường, tính toán san nền

	1-10m
	USGS 3DEP, LiDAR (tùy khu vực)
	Mô hình hóa thủy văn chính xác, quy hoạch cơ sở hạ tầng


d) Yêu cầu độ Chính xác (Accuracy)

Độ chính xác của DEM được hiểu là sự khác biệt giữa giá trị độ cao trên mô hình và giá trị độ cao thực tế trên mặt đất. Hai loại độ chính xác chính là:   
- Độ chính xác thẳng đứng (Vertical Accuracy): Mức độ gần đúng của các giá trị độ cao trong DEM so với độ cao thực tế. 

- Độ chính xác ngang (Horizontal Accuracy): Mức độ gần đúng của vị trí x, y của các điểm trên DEM so với vị trí thực tế trên mặt đất. 

e) Yêu cầu định dạng Dữ liệu và Hệ Tọa độ

- Dữ liệu DEM được phân phối dưới các định dạng Raster phổ biến nhất bao gồm GeoTIFF và ESRI ASCII Grid. 

- Hệ tọa độ và hệ độ cao chuẩn: VN-2000 và hệ độ cao quốc gia.

- Định dạng dữ liệu: GML (Geography Markup Language) và ESRI File Geodatabase.   
f) Yêu cầu Các Nguồn Lỗi Chính và Yếu tố Gây nên Sự không Chắc chắn

Các nguồn lỗi chính:   
- Lỗi dữ liệu: Bao gồm các sai sót do dữ liệu lỗi thời, mật độ điểm quan sát không đầy đủ, hoặc là kết quả của việc lấy mẫu không gian.   
- Lỗi đo lường: Các lỗi này có thể bao gồm sai số vị trí, lỗi nhập liệu dữ liệu, hoặc sai lệch do người quan sát.   
- Lỗi xử lý: Phát sinh trong quá trình xử lý dữ liệu, chẳng hạn như lỗi nội suy, lỗi số học trong máy tính, hoặc các vấn đề trong phân loại và khái quát hóa. 
g) Phương pháp Đánh giá và Kiểm soát Chất lượng Dữ liệu DEM

- Phương pháp đánh giá độ chính xác thẳng đứng của DEM sử dụng Sai số Trung phương (RMSE) (lưu ý rằng RMSE là một thống kê tổng thể và không đảm bảo độ chính xác của từng pixel riêng lẻ).   
- Phương pháp thống kê có thể được áp dụng dựa trên việc so sánh giá trị độ cao của một điểm với giá trị được nội suy từ các điểm lân cận của nó. 

- Lưu ý: Đối với các ứng dụng có mức độ rủi ro cao, việc chỉ dựa vào RMSE là không đủ để đánh giá chất lượng dữ liệu. 

h) Yêu cầu Mô hình hóa Thủy văn và Dự báo Lũ lụt

- Sử dụng DTM (mô hình bề mặt đất trần được tăng cường) là mô hình ưu tiên. DTM loại bỏ các vật thể như cây cối và công trình nhân tạo, cho phép mô phỏng dòng chảy chính xác nhất theo địa hình thực tế của mặt đất.   
- Độ phân giải thấp (khoảng 30m) có thể được sử dụng cho các phân tích sơ bộ hoặc lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên quy mô lớn, khi tốc độ xử lý là ưu tiên hàng đầu. Để lập kế hoạch cơ sở hạ tầng lâu dài hoặc các phân tích rủi ro chi tiết, dữ liệu có độ phân giải cao (1m-10m) là cần thiết.   
Lưu ý: 

- Sử dụng DTM có độ phân giải thấp sẽ làm mịn địa hình, khiến các kênh dẫn dòng và thung lũng trở nên nông hơn và rộng hơn so với thực tế. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai lệch đáng kể về diện tích ngập lụt, chẳng hạn như ước tính quá cao diện tích ngập và ước tính quá thấp về độ sâu dòng chảy. Do đó, độ chính xác của dự đoán mực nước lũ phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng và độ phân giải của DTM.   
- Các nội dung yêu cầu tại mục này được thực hiện phù hợp với các điều kiện có sẵn về cơ sở dữ liệu hiện trạng đầu vào tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đồ án.

i) Yêu cầu Quy hoạch Đô thị và Nông thôn và Quản lý Cơ sở hạ tầng.

- Sử dụng DSM được sử dụng để lập các mô hình 3D của xã, đánh giá sự ảnh hưởng của các công trình xây dựng mới đến tầm nhìn của cư dân, và kiểm tra sự vi phạm vùng an toàn bay, …  
- DTM được dùng cho các công việc kỹ thuật chuyên sâu như tính toán khối lượng đào đắp san nền, phân tích độ dốc, và xác định vị trí lý tưởng để xây dựng các công trình. Dữ liệu có độ phân giải cao, đặc biệt từ công nghệ LiDAR, là cần thiết cho quy hoạch đô thị và nông thôn chi tiết để đạt được độ chính xác cao nhất.   
Lưu ý: Các nội dung yêu cầu tại mục này được thực hiện phù hợp với các điều kiện có sẵn về cơ sở dữ liệu hiện trạng đầu vào tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đồ án.

4.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu số địa lý

Áp dụng theo bảng phụ lục II Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn

- Cơ sở dữ liệu số địa lý bao gồm các lớp cơ sở dữ liệu về đất đai, địa hình, tài nguyên nước, thủy văn, dân cư, giao thông, …

+ Cơ sở dữ liệu về địa hình: Điểm độ cao, Đường bình độ, Đường đặc trưng địa hình, …

+ Cơ sở dữ liệu về thủy văn: Bãi bồi, Bờ kè, Cống thủy lợi, Đường bờ nước, Kênh mương, Mặt nước sông suối, Nguồn nước, Taluy công trình thủy lợi, Trạm bơm, …

+ Cơ sở dữ liệu về dân cư: Khối nhà, Khu dân cư, Công trình an ninh, Công trình công nghiệp, Công trình thương mại dịch vụ, Ranh giới công trình, Cột điện, Đường dây tải điện, Đường ống dẫn, …

+ Cơ sở dữ liệu về giao thông: Đường bộ, Mép đường, Mép lòng đường, Cầu giao thông, Taluy đường giao thông, …

- Định dạng: Cơ sở dữ liệu số địa lý phải được đóng gói ở định dạng phần mềm GIS phù hợp (ví dụ: *.gdb, *.gpkg).

- Hệ quy chiếu và Tọa độ: Sơ đồ, bản đồ quy hoạch phải được thành lập trong hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và trên nền bản đồ địa hình quốc gia theo tỷ lệ tương ứng.

- Các cơ sở dữ liệu chính: HoSoGIS bao gồm 04 cơ sở dữ liệu chính, mỗi cơ sở dữ liệu có các Nhóm dữ liệu chuyên đề và các Lớp dữ liệu:

- Nền địa hình (NenDiaHinh.*): Chứa các lớp dữ liệu địa lý về nền địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, hoặc được tích hợp từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật theo quy định.

- Hiện trạng (HienTrang.*): Bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và các lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ hiện trạng quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Quy hoạch (QuyHoach.*): Bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Mốc giới quy hoạch (MocGioi.*): Bao gồm 01 nhóm dữ liệu chuyên đề và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ của hồ sơ mốc giới quy hoạch đô thị và nông thôn.

PHẦN VII
YÊU CẦU nghiêm cứu VỀ NỘI DUNG QUY HOẠCH CHUNG phù hợp với loại quy hoạch, trường hợp lập quy hoạch

1. Quan điểm, mục tiêu của quy hoạch

1.1. Quan điểm

- Xác định tính chất, chức năng của xã tại các quy hoạch có liên quan; Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2050; Xác định và đưa ra các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp, đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển.

- Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ phát triển kinh tế giữa các ngành, phù hợp với khả năng cân đối về nguồn lực, tính khả thi trong triển khai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư, đáp ứng các nhu cầu phát triển đến năm 2050 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn kế tiếp, phù hợp với tầm nhìn đề ra.

- Đánh giá đầy đủ các điều kiện có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của xã, mối liên kết giữa các vùng lân cận, như: Kết nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông; điện; cấp, thoát nước; thông tin liên lạc); Kết nối hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện…); Kết nối sản xuất, giao thương.

1.2. Mục tiêu

- Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên, quy hoạch chuyên ngành, các dự án trên địa bàn xã, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp” dựa trên các lợi thế của địa phương, xác định các khu chức năng sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

- Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ - thương mại, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái… nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp nước, viễn thông…); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang thôn xóm, cảnh quan.

- Các định hướng, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy hoạch có liên quan.

- Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

- Phát huy năng lực nội tại kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và xã hội hoá để xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp.

- Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; xây dựng nông thôn mới bền vững theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Khai thác hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người của địa phương.

- Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, bền vững, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, các sản phẩm đặc sản, các loại sản phẩm sạch, an toàn có giá trị kinh tế cao gắn kết với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.
- Xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái.

- Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm: Khu trung tâm xã, các khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã.

- Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

- Xây dựng Quy định quản lý theo quy hoạch chung xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và quy định của pháp luật.
2. Tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã

2.1. Tính chất, chức năng

a) Nông nghiệp

Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp, tập trung hỗ trợ giống, vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân, gắn sản xuất với chế biến các sản phẩm có giá trị, ngoài cây trồng chính là cây lúa, rau màu các loại và các loại cây trồng truyền thống, phát triển mạnh các loại cây ăn quả, các loại cây có giá trị kinh tế cao như thảo quả, chè shan tuyết có thị trường tiêu thụ tốt. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ, khai thác, trồng mới rừng.

b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Đẩy mạnh phát triển các điểm quy hoạch tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt việc chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản. Hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thực hiện cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích tín dụng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện sơ chế, chế biến sâu ngay tại địa phương. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

c) Thương mại, dịch vụ

Phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; gắn với triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá trên môi trường mạng; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ Logistic, các kho bãi, điểm trung chuyển hàng hoá. Hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu gắn sản phẩm OCOP. 

2.2. Kinh tế chủ đạo của xã

- Xã Quảng Nguyên có nền kinh tế nông, lâm nghiệp là chủ đạo, thương mại, dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng đang dần phát triển tại khu trung tâm xã và các khu vực có điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi. Trong giai đoạn tới, vẫn định hướng chú trọng đến phát triển nông lâm nghiệp, đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, bền vững, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, các sản phẩm đặc sản, các loại sản phẩm sạch, an toàn có giá trị kinh tế cao gắn kết với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.
- Xây dựng cơ chế hợp lý, khai thác tốt lợi thế, thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhằm sử dụng nhiều lao động, tạo việc làm thu nhập cho người dân, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.

2.3. Định hướng phát triển không gian

a) Định hướng tổng thể:

- Xác định tầm nhìn của xã Quảng Nguyên trong giai đoạn dài hạn, xác định các mục tiêu phát triển trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2050. Đề xuất định hướng phát triển của xã Quảng Nguyên dựa trên các yếu tố chính là: nông lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng:

+ Khai thác các động lực về giao thông: Phát triển đô thị có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đô thị và các vùng phụ cận.

+ Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và các khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ.

+ Phát triển các loại hình du lịch sinh thái gắn kết với khu vực đã và đang hình thành, khai thác đặc trưng cảnh quan và văn hóa đặc trưng.

b) Tổ chức các khu chức năng.

- Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng: Các khu hiện có hạn chế phát triển; các khu cần chỉnh trang, cải tạo; các khu cần bảo tồn, tôn tạo; các khu chuyển đổi chức năng; khu phát triển mới; khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; các khu dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có).

2.4. Định hướng quy hoạch sử dụng đất

- Xác định ranh giới vùng phát triển và ranh giới các khu chức năng trong xã Quảng Nguyên, đề xuất quy mô sử dụng đất cho từng khu chức năng và các công trình chính theo cấu trúc phân khu đã lựa chọn. Dành quỹ đất phù hợp cho các chức năng trung tâm, du lịch, thương mại dịch vụ, cây xanh, công cộng ...., các tuyến hạ tầng và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Xác định các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật có liên quan đến xây dựng và sử dụng đất từng khu vực. Kế hoạch sử dụng đất ngắn hạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển và các khu vực dự trữ phát triển.

- Ngoài các khu chức năng như du lịch dịch vụ, giáo dục đào tạo..., trong quá trình lập đồ án quy hoạch cần ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tạo môi trường hiện đại nhưng không ảnh hưởng.

- Bố trí không gian các khu chức năng trong đô thị cần đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, kỹ thuật về xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. 

2.5. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Rà soát lại các quy hoạch ngành, kết nối hạ tầng quốc gia, hạ tầng tỉnh Tuyên Quang với hạ tầng xã Quảng Nguyên.

- Đề xuất các giải pháp hạ tầng xanh, giảm xung đột giữa phát triển kinh tế với môi trường.

- Xây dựng mạng lưới hạ tầng thông tin đáp ứng hội nhập với nền kinh tế số, kinh tế sáng tạo.

a) Giao thông

Cập nhật, điều chỉnh, lập quy hoạch hệ thống giao thông phù hợp với các quy hoạch, dự án cấp trên (Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đang triển khai có nội dung định hướng quy hoạch giao thông cần được lồng ghép nghiên cứu, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời một số dự án trọng điểm cấp vùng đã, đang được nghiên cứu). Đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông và hành lang bảo vệ các công trình giao thông.

Nội dung định hướng quy hoạch giao thông gồm:

- Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của xã Quảng Nguyên và thu hút đầu tư.

- Đảm bảo tính thống nhất về vận tải hàng hóa, hành khác, du lịch và khớp nối tính chất các trục vận tải khu vực.

- Quy hoạch giao thông đảm bảo khả năng thông hành nhanh chóng, tiện lợi và an toàn giữa các khu chức năng, liên hệ thuận lợi với hệ thống giao thông đối ngoại.

- Phân tích nhu cầu thông qua hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương để xác định quy mô khu vực dịch vụ logistics.

- Tổ chức giao thông hợp lý, an toàn, tiện lợi, đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Bố trí hợp lý mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đảm bảo thoát nước mưa và nước bẩn, tránh úng ngập gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường, phòng chống lũ lụt, bảo vệ dân cư cũng như hành lang an toàn đường bộ.

- Trên cơ sở mạng lưới các tuyến đường Quốc gia, đường tỉnh và các tuyến đường hiện có, các tuyến đường đã lập dự án, xây dựng mạng lưới đường chính hiện đại đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và xã hội. 

b) Cao độ nền và thoát nước mặt

Phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước; vị trí, quy mô các công trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho toàn đô thị và từng phân khu chức năng, với các yêu cầu:

- Đánh giá kỹ đặc trưng địa hình khu vực trong điều kiện chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu để có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng và phát huy tối đa ưu thế tự nhiên khu vực trong việc xử lý các vấn đề kỹ thuật.

- Giữ lại tối đa hệ thống khe, kênh mương hiện hữu, nạo vét cải tạo dòng chảy để tăng khả năng tiêu thoát nước. Đảm bảo hành lang nguồn nước hệ thống sông suối theo quy định hiện hành.

- Rà soát, xác định cao độ khống chế hợp lí cho các khu chức năng, các khu vực xây dựng dưới ảnh hưởng của chế độ mưa lũ và thủy văn của hệ thống suối, khe tụ thủy đặc biệt trong mùa mưa bão, kết hợp với các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu.

- Đề xuất các giải pháp phòng chống sạt lở, đặc biệt là các vị trí ven sông, khu vực sườn đồi núi, ven các suối, khe tụ thủy. Khoanh vùng các khu vực cấm hoặc hạn chế xây dựng do cấu tạo về địa chất, địa hình, do nguy cơ lũ lụt.

- Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh.

- Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa đô thị đồng bộ với quy hoạch thủy lợi, quy hoạch chuyên ngành thoát nước góp phần giảm thiểu ngập úng. 

c) Cấp nước

- Đánh giá, phân tích, hiện trạng bao gồm: Đánh giá các nguồn nước cung cấp cho các nhà máy xử lý nước sạch. Vị trí các công trình cấp nước trong khu vực quy hoạch, các nhà máy xử lý nước; trạm bơm tăng áp, đài điều hòa. Mạng đường ống truyền dẫn; mạng phân phối; các dự án đã và đang thực hiện. 

- Đề xuất chiến lược cấp nước sạch theo hướng sử dụng nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm.

- Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; Dự báo nhu cầu dùng nước; Đánh giá và lựa chọn nguồn cấp nước; Các phương án cấp nước; Lựa chọn công nghệ xử lý nước; Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước.

- Xác định quy mô các công trình đầu mối cấp nước.

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước.

- Đề xuất các biện pháp phòng chống cháy, hỏa hoạn.

d) Cấp điện

- Đánh giá hiện trạng hệ thống cấp điện hiện trạng gồm lưới điện cao áp, trung áp, trạm biến áp. Nhận xét hệ thống lưới điện hiện trạng.

- Dự báo nhu cầu phụ tải điện, bao gồm: Phụ tải điện sinh hoạt, điện công trình công cộng, điện sản xuất.

- Xác định nguồn cung cấp điện cho trong những năm tới.

- Đề xuất lưới truyền tải và phân phối điện: Lưới truyền tải điện cao áp, lưới phân phối điện trung áp phục vụ các khu chức năng.

- Đề xuất các giải pháp thiết kế lưới điện không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

e) Hạ tầng viễn thông thụ động

- Dự báo nhu cầu các dịch vụ viễn thông (du lịch, dịch vụ...).

- Giải pháp quy hoạch phát triển mạng viễn thông: Mạng chuyển mạch; Mạng truyền dẫn; Mạng ngoại vi; Mạng thông tin di động.

- Định hướng quy hoạch phát triển dịch vụ: Các dịch vụ được triển khai trên mạng cố định; Các dịch vụ trên mạng di động; Các dịch vụ internet; Dịch vụ truyền hình; Dịch vụ bưu chính.

g) Thoát nước thải

- Xác định các chỉ tiêu về thu gom xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ…).

- Lựa chọn và thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước thải phù hợp, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn…), hiện trạng hệ thống thoát nước.

- Xác định vị trí và quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải; Sơ bộ đề xuất công nghệ xử lý nước thải.

- Xác định nguồn tiếp nhận nước thải.

h) Quản lý chất thải rắn

- Xác định các chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp.

- Dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông thường và nguy hại.

- Xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, phương pháp thu gom, phạm vi thu gom, vận chuyển chất thải rắn trong khu vực.

- Xác định vị trí, quy mô các cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải rắn.

- Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn.

i) Nghĩa trang

- Xác định nhu cầu đất nghĩa trang theo các giai đoạn phát triển.

- Xác định vị trí, quy mô các khu nghĩa trang, nhà tang lễ và công nghệ táng; 

2.6. Đánh giá môi trường chiến lược

Nhận dạng và dự báo các tác động đến môi trường do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gây ra. Khoanh định các vùng bảo vệ thiên nhiên, các vùng cảnh quan, khu vực cấm xây dựng, khu vực bảo tồn... khu vực bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước thải, bãi thải, vùng ảnh hưởng khói bụi, khí độc hại, tiếng ồn... Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm và các yếu tố tác động môi trường trong quá trình xây dựng, chú trọng giải pháp kiểm soát ô nhiễm về môi trường đô thị, văn hóa, rừng đầu nguồn, sông với các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo phát triển bền vững.

2.7. Đề xuất các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực thực hiện
Đề xuất tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên từ đó xây dựng danh mục các dự án đầu tư, dự kiến phân bố nguồn vốn thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai dự án và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch hành động theo các giai đoạn phát triển của đô thị.

PHẦN VIII
HỒ SƠ SẢN PHẨM, DỰ TOÁN KINH PHÍ, YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

Hồ sơ sản phẩm phần bản vẽ

Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch thực hiện theo:

Thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (2024), Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy định hiện hành có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ.
- Bản vẽ gồm:

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ trong quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh;

+ Bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung.
2. Hồ sơ sản phẩm phần văn bản

- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Dự thảo Tờ trình phê duyệt đồ án;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050;

- Đĩa CD lưu toàn bộ hồ sơ điện tử (theo quy định tại Thông tư 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy định hiện hành có liên quan).

3. Dự toán kinh phí

a) Cơ sở pháp lý lập dự toán:

- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.



- Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.










- Căn cứ Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.


- Căn cứ Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.


- Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày hôm nay (01/7/2025) đến hết ngày 31/12/2026.

- Quyết định số 240/QĐ-SXD ngày 11/5/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050.

b) Dự toán kinh phí:

- Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Tổng kinh phí lập quy hoạch là: 782.604.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi hai triệu sáu trăm linh tư nghìn đồng chẵn).

Bảng: Dự toán kinh phí lập quy hoạch chung xã Quảng Nguyên

Đơn vị: Đồng

	TT
	Khoản mục chi phí
	Ghi chú
	Diễn giải
	Giá trị (đồng)
	Giá trị làm tròn(đồng)

	1
	Khảo sát địa hình
	Gdh
	 
	15.843.333
	15.843.000

	 
	Chi phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu  tài liệu đo đạc và bản đồ, tỷ lệ 1/10.000.
	 
	Thông tư số 47/2024/TT-BTC 
	15.843.333
	15.843.000

	2
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch
	Gnvqh
	Quyết định 240/QĐ-SXD ngày 11/05/2026
	35.860.000
	35.860.000

	3
	Chi phí lập quy hoạch
	Gqh
	Glqh+Gqhsx+Ggis
	570.261.936
	570.262.000

	2.1
	Chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã
	Glqh
	Xem chi tiết Phụ lục 2b
	273.120.211
	273.120.000

	2.2
	Chi phí lập quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất
	Gqhsx
	Xem chi tiết Phụ lục 2c
	245.299.730
	245.300.000

	2.3
	Chi phí GIS trong đồ án Quy hoạch
	Ggis
	10% (Glqh+Gqhsx)
	51.841.994
	51.842.000

	4
	Chi phí các công việc khác
	Gk
	Gk1+Gk2+Gk3+Gk4
	146.234.982
	146.235.000

	4.1
	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
	Gk1
	Xem chi tiết Phụ lục 3
	47.185.239
	47.185.000

	4.2
	Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng   
	Gk2
	Xem chi tiết Phụ lục 5
	17.876.500
	17.877.000

	4.3
	Chi phí công bố đồ án quy hoạch   
	Gk3
	Xem chi tiết Phụ lục 6
	38.500.000
	38.500.000

	4.4
	Chi phí quản lý nghiệp vụ công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn 
	Gk4
	Xem chi tiết Phụ lục 4
	42.673.243
	42.673.000

	5
	Chi phí công tác lựa chọn nhà thầu (nếu có)
	Glcnt
	Xem chi tiết Phụ lục 7
	11.000.000
	11.000.000

	6
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	Gttqt
	Xem chi tiết Phụ lục 8
	3.403.500
	3.404.000

	 
	TỔNG CHI PHÍ 
	 
	Gdh+Gnvqh+Gqh+Gk+Glcnt+Gttqt
	782.603.751
	782.604.000


4. Kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch chung

Căn cứ vào văn bản số     /KH-UBND ngày     /     /2026 của uỷ ban nhân dân xã Quảng Nguyên về kế hoạch tiến độ thực hiện lập Quy hoạch chung xã Quảng Nguyên đến năm 2050.
5. Yêu cầu về việc lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xã.
5.1. Nội dung lấy ý kiến

- Đối với nhiệm vụ quy hoạch: nội dung của nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn; đối với những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án Quy hoạch xây dựng).

- Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: nội dung của quy hoạch đô thị và nông thôn; đối với những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (các bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý và các văn bản theo quy hoạch xây dựng).

5.2. Hình thức và đối tượng lấy ý kiến
a. Đối với nhiệm vụ quy hoạch. 

- Đối tượng lấy ý kiến gồm các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b. Đối với đồ án quy hoạch 

- Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch:

+ Quy hoạch đô thị và nông thôn phải được lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan;

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch được thực hiện theo quy định sau đây:

+ Hình thức lấy ý kiến được thực hiện bằng một, một số hoặc các hình thức sau: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở;

+ Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo;

+ Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định về việc Nhân dân tham gia ý kiến quy định tại pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

5.3. Hồ sơ lấy ý kiến

- Hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng gồm báo cáo tóm tắt; các bản vẽ theo quy
định, đáp ứng yêu cầu về việc lấy ý kiến được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch;

- Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức gồm hồ sơ bản giấy (thuyết minh, bản
vẽ tỷ lệ thích hợp, các văn bản pháp lý liên quan) và hồ sơ điện tử.

5.4. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

- Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân xã Quảng Nguyên.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân xã Quảng Nguyên.

- Cơ quan được giao chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Quảng Nguyên.
- Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở, đầu bài để các đơn vị liên quan tiến hành các bước lập đồ án quy hoạch theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Quảng Nguyên kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Sở xây dựng tỉnh Tuyên Quang xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch để cơ quan tổ chức lập quy hoạch và các cơ quan, ban ngành liên quan có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra./.  

DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ QUẢNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 2050
BẢN VẼ ĐÍNH KÈM

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG 

XÃ QUẢNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 2050
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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